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MÃ MÔN HỌC: FIN601 Học kỳ : 3
Thời gian : 13H30 NGÀY 04/03/2012 Lần thi : 1

A P Q H L M I G F
10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 60% SỐ CHỮ

1 K3MBA001 Bùi Nguyễn Vân Anh K3MBA 7.5 7 7 7.1 Bảy Phẩy Một 0

2 K3MBA002 Nguyễn Thị Ái Diễm K3MBA 7.5 7 7 7.1 Bảy Phẩy Một 0

3 K3MBA003 Lê Văn Dưỡng K3MBA 8.5 8 8.5 8.4 Tám Phẩy Bốn 0

4 K3MBA004 Phạm Võ Trà Giang K3MBA 8.5 8 9 8.7 Tám Phẩy Bảy 0

5 K3MBA006 Phạm Hoàng Hạnh K3MBA 8 7 7.5 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

6 K3MBA007 Nguyễn Thị Minh Hiền K3MBA 8 8 8.5 8.3 Tám Phẩy Ba 0

7 K3MBA008 Từ Thị Hiền K3MBA 8 7.5 8 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

8 K3MBA009 Nguyễn Phi Hùng K3MBA 8.5 7.5 8.5 8.2 Tám Phẩy Hai 0

9 K3MBA010 Thái Tường Vy Khanh K3MBA 8 7.5 7.5 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

10 K3MBA011 Lê Phước Lộc K3MBA 7.5 7 7.5 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

11 K3MBA012 Hoàng Minh K3MBA 7 7 7 7.0 Bảy 0

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI KTHP * KHÓA: K3MBA
MÔN HỌC:    QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

ĐIỂM
T. KẾT GHI

CHÚLỚP

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
               TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP & KTHP
STT MÃ

SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

12 K3MBA013 Trần Nguyễn Kiều My K3MBA 7.5 7.5 7.5 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

13 K3MBA014 Phan Nam K3MBA 7 7 7 7.0 Bảy 0

14 K3MBA015 Vũ Thị Thanh Nga K3MBA 8.5 8 9 8.7 Tám Phẩy Bảy 0

15 K3MBA016 Mai Thị Thủy Ngân K3MBA 8 7 8.5 8.0 Tám 0

16 K3MBA017 Dương Thị My Ny K3MBA 8 7 8.5 8.0 Tám 0

17 K3MBA018 Nguyễn Sắc K3MBA 9 8 9 8.7 Tám Phẩy Bảy 0

18 K3MBA019 Phạm Minh Triết K3MBA 7 7 8 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

STT SỐ
LƯỢNG

1 18
2 0

18

NGƯỜI LẬP LÃNH ĐẠO KHOA
(Ký ghi rõ họ tên)

NGUYỄN HỒNG GIANG

TỶ LỆ
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NGƯỜI KIỂM TRA

0%

NỘI DUNG THỐNG KÊ GHI CHÚ

TP. ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

THS. NGUYỄN HỮU PHÚ

Đà Nẵng, 18/09/2012

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

TỔNG CỘNG : 100%

Số sinh viên đạt 100%
Số sinh viên nợ


